Câu 20 (10 điểm): Đảo nào dưới đây của nước ta là đảo đá vôi lớn nhất?
B. Cát Bà
Câu 21 (10 điểm): Tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào dưới đây có số lượng đảo nhiều nhất?
B. Quảng Ninh
Câu 22 (10 điểm): Tỉnh nào sau đây của nước ta có diện tích dải ven biển và đảo ven bờ lớn nhất?
B. Cà Mau
Câu 23 (10 điểm): Tác phẩm Những trò lố hay là Va Ren và Phan Bội Châu được Hồ Chí Minh viết ở đất nước nào?
B. Pháp
Câu 24 (10 điểm): “Nha Bình dân học vụ" được thành lập vào thời gian nào?
B. Ngày 8–9 –1945
Câu 25 (10 điểm): Chúa Nguyễn Ảnh để trốn tránh thủy quân Tây Sơn trên đảo Côn Lôn (Cơn Sơn) đã cùng đám tùy tùng xuống thuyền chạy ra đảo nào sau
đây?
B. Phú Quốc
Câu 26 (10 điểm): “Việc cứu quốc là việc chung
A. Kính cáo đồng bào (6–1941)
Câu 27 (10 điểm): Hãy điền từ còn thiếu trong đoạn thư được viết ngày 11/8/1965 của Chủ tịch Hồ Chí Minh? “Tuy còn non trẻ, nhưng nhờ sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự tin yêu, giúp đỡ của nhân dân, sự cố gắng không ngừng của mình,... ta đã anh dũng chiến đấu, tích cực diệt địch, bắn rơi máy bay và đánh đuổi tàu chiến Mỹ, đoàn kết lập công, bảo vệ nhân dân, bảo vệ vùng trời và vùng biển của Tổ quốc. Các chủ đã nêu cao truyền thống anh hùng của dân tộc ta.
B. Hải quân
Câu 28 (10 điểm): Đảo nào trong những đảo sau đây có tài nguyên nước ngọt phong phú nhất?
B. Phú Quốc
Câu 29 (10 điểm): Trong bài Nói tại lớp học chính trị của giáo viên (8–1959), Hồ Chí Minh nói: “Giáo viên chớ tự túc, tự mãn cho là giỏi rồi thì dừng lại
A. Đào thải
Câu 30 (10 điểm): Cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Việt Nam là tờ báo nào?
B. Nhân dân
Câu 1 (10 điểm): Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ đạo phong trào giải phóng dân tộc tại quốc gia nào vào cuối những năm 1940?
A. Trung Quốc
B. Pháp
C. Lào
D. Campuchia
Đáp án: A. Trung Quốc
Câu 2 (10 điểm): Tên gọi của Hội nghị nào đã đặt dấu mốc quan trọng cho cuộc khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam?
A. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8
B. Hội nghị Tân Trào
C. Hội nghị Diên Hồng
D. Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 10
Đáp án: B. Hội nghị Tân Trào
Câu 3 (10 điểm): Hồ Chí Minh là người sáng lập ra tổ chức nào trong phong trào công nhân Việt Nam?
A. Đảng Cộng sản Đông Dương
B. Công đoàn Việt Nam
C. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
D. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Đáp án: A. Đảng Cộng sản Đông Dương
Câu 4 (10 điểm): Cuộc khởi nghĩa nào của nhân dân Việt Nam chống lại sự xâm lược của quân xâm lược Mông - Nguyên?
A. Khởi nghĩa Lam Sơn
B. Khởi nghĩa Tây Sơn
C. Khởi nghĩa Ba Đình
D. Khởi nghĩa Trần Hưng Đạo
Đáp án: D. Khởi nghĩa Trần Hưng Đạo
Câu 5 (10 điểm): Hồ Chí Minh đã gửi bức thư nào cho các nước đồng minh yêu cầu sự giúp đỡ trong cuộc chiến tranh chống thực dân Pháp?
A. Thư gửi Liên Xô
B. Thư gửi các nước đồng minh
C. Thư gửi Tổng thống Mỹ
D. Thư gửi các quốc gia Đông Nam Á
Đáp án: B. Thư gửi các nước đồng minh
Câu 6 (10 điểm): Sự kiện nào đã đánh dấu sự kết thúc của chiến tranh Đông Dương lần thứ hai?
A. Chiến thắng Điện Biên Phủ
B. Ký kết Hiệp định Paris
C. Cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám
D. Ngày độc lập 2/9/1945
Đáp án: A. Chiến thắng Điện Biên Phủ
Câu 7 (10 điểm): Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, trận đánh nào được coi là một chiến thắng quyết định của quân đội nhân dân Việt Nam?
A. Trận đánh Ấp Bắc
B. Trận Hòn Gai
C. Trận Điện Biên Phủ trên không
D. Trận Bến Tre
Đáp án: C. Trận Điện Biên Phủ trên không
Câu 8 (10 điểm): Cuộc tấn công nào đã dẫn đến việc Pháp rút quân khỏi miền Nam Việt Nam vào năm 1954?
A. Cuộc tấn công vào thành phố Đà Nẵng
B. Cuộc tấn công vào Điện Biên Phủ
C. Cuộc tấn công vào Sài Gòn
D. Cuộc tấn công vào Cảng Hải Phòng
Đáp án: B. Cuộc tấn công vào Điện Biên Phủ
Câu 9 (10 điểm): Ai là tác giả của bài thơ “Đoàn quân Việt Nam đi” trong kháng chiến chống Pháp?
A. Tố Hữu
B. Xuân Diệu
C. Chế Lan Viên
D. Hoàng Cầm
Đáp án: A. Tố Hữu
Câu 10 (10 điểm): Thành phố nào là thủ đô đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sau năm 1945?
A. Huế
B. Hạ Long
C. Hà Nội
D. Sài Gòn
Đáp án: C. Hà Nội
Câu 11 (10 điểm): Di tích lịch sử nào được biết đến là nơi Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập vào ngày 2/9/1945?
A. Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
B. Quảng trường Ba Đình
C. Nhà sàn Chủ tịch
D. Chùa Một Cột
Đáp án: B. Quảng trường Ba Đình
Câu 12 (10 điểm): Địa danh nào của Việt Nam là nơi diễn ra cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam 1978?
A. Hà Giang
B. Long An
C. Quảng Ninh
D. Tây Ninh
Đáp án: B. Long An
Câu 13 (10 điểm): Hồ Chí Minh nói: "Không có gì quý hơn độc lập, tự do", câu này được nói trong hoàn cảnh nào?
A. Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp
B. Khi thành lập chính quyền cách mạng
C. Khi đất nước bị chia cắt
D. Trong lúc ký Hiệp định Paris
Đáp án: A. Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp
Câu 14 (10 điểm): Địa danh nào được ví như "tâm điểm" của cuộc chiến tranh Việt Nam trong những năm 1968?
A. Quảng Trị
B. Sài Gòn
C. Huế
D. Điện Biên Phủ
Đáp án: B. Sài Gòn
Câu 15 (10 điểm): Tác phẩm nào của Nguyễn Ái Quốc là sự phê phán mạnh mẽ đối với chế độ thực dân Pháp?
A. Đường Kách mệnh
B. Bản án chế độ thực dân Pháp
C. Cương lĩnh Chính trị
D. Lịch sử Cách mạng Việt Nam
Đáp án: B. Bản án chế độ thực dân Pháp
Câu 16 (10 điểm): Tỉnh nào có diện tích biển lớn nhất trong các tỉnh miền Trung?
A. Quảng Bình
B. Quảng Nam
C. Khánh Hòa
D. Bình Định
Đáp án: C. Khánh Hòa
Câu 17 (10 điểm): Hồ Chí Minh sinh ra ở làng nào?
A. Quảng Bình
B. Nghệ An
C. Nam Định
D. Thừa Thiên-Huế
Đáp án: B. Nghệ An
Câu 18 (10 điểm): Sau khi giành độc lập, Việt Nam là quốc gia nào đầu tiên trong khu vực Đông Nam Á thành lập chính phủ cách mạng?
A. Lào
B. Việt Nam
C. Thái Lan
D. Indonesia
Đáp án: B. Việt Nam
Câu 19 (10 điểm): Vị tướng nào của quân đội nhân dân Việt Nam đã được phong tặng danh hiệu "Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân" trong cuộc kháng chiến chống Pháp?
A. Võ Nguyên Giáp
B. Nguyễn Chí Thanh
C. Trần Độ
D. Nguyễn Văn Trỗi
Đáp án: A. Võ Nguyên Giáp
Câu 20 (10 điểm): Sự kiện nào đánh dấu sự kết thúc của cuộc chiến tranh chống Mỹ?
A. Chiến thắng Quảng Trị
B. Hiệp định Paris 1973
C. Giải phóng Sài Gòn 1975
D. Cuộc tiến công vào Huế
Đáp án: C. Giải phóng Sài Gòn 1975
Câu 21 (10 điểm): Đảo nào của Việt Nam được mệnh danh là "Hòn Ngọc Viễn Đông"?
A. Phú Quốc
B. Cát Bà
C. Côn Đảo
D. Hòn Tre
Đáp án: A. Phú Quốc
Câu 22 (10 điểm): Hội nghị nào đã diễn ra vào tháng 12 năm 1946, nhằm đưa ra quyết định quan trọng cho nền độc lập Việt Nam?
A. Hội nghị Hòa bình Paris
B. Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8
C. Hội nghị Diên Hồng
D. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng
Đáp án: A. Hội nghị Hòa bình Paris
Câu 23 (10 điểm): Tác phẩm nào của nhà văn Nguyễn Tuân phản ánh rõ nét tinh thần yêu nước trong cuộc kháng chiến chống Pháp?
A. Vang bóng một thời
B. Người lái đò sông Đà
C. Chí Phèo
D. Đoàn kết đấu tranh
Đáp án: B. Người lái đò sông Đà
Câu 24 (10 điểm): Cuộc khởi nghĩa nào dưới đây là một trong những cuộc kháng chiến đầu tiên của nhân dân ta chống lại sự xâm lược của phong kiến phương Bắc?
A. Khởi nghĩa Lam Sơn
B. Khởi nghĩa Hai Bà Trưng
C. Khởi nghĩa Tây Sơn
D. Khởi nghĩa Nông Dân
Đáp án: B. Khởi nghĩa Hai Bà Trưng
Câu 25 (10 điểm): Tỉnh nào của Việt Nam nổi tiếng với ngành thủy sản và có nền kinh tế biển phát triển mạnh?
A. Khánh Hòa
B. Bình Thuận
C. Cà Mau
D. Quảng Ninh
Đáp án: A. Khánh Hòa
Câu 26 (10 điểm): Địa danh nào của Việt Nam được mệnh danh là "Thủ đô của cách mạng"?
A. Hà Nội
B. Hồ Chí Minh
C. Tân Trào
D. Huế
Đáp án: C. Tân Trào
Câu 27 (10 điểm): Cuộc cách mạng nào diễn ra vào năm 1945, đánh dấu sự kết thúc của chế độ phong kiến Việt Nam?
A. Cách mạng tháng Mười
B. Cách mạng tháng Tám
C. Cách mạng Công nghiệp
D. Cách mạng nông dân
Đáp án: B. Cách mạng tháng Tám
Câu 28 (10 điểm): Hồ Chí Minh đã thăm đất nước nào vào năm 1946 để tìm sự ủng hộ cho Việt Nam?
A. Trung Quốc
B. Liên Xô
C. Pháp
D. Mỹ
Đáp án: A. Trung Quốc
Câu 29 (10 điểm): Tỉnh nào của Việt Nam được biết đến là một trong những vùng đất có khí hậu ôn hòa và đẹp nhất trong khu vực miền Trung?
A. Thừa Thiên - Huế
B. Nghệ An
C. Quảng Nam
D. Bình Định
Đáp án: A. Thừa Thiên - Huế
Câu 30 (10 điểm): Cuộc tấn công nào của quân đội nhân dân Việt Nam đã gây ra một cú sốc lớn cho quân đội Mỹ trong chiến tranh Việt Nam vào năm 1968?
A. Cuộc tấn công Tết Mậu Thân
B. Cuộc tấn công Điện Biên Phủ
C. Cuộc tiến công vào Sài Gòn
D. Cuộc tiến công vào Quảng Trị
Đáp án: A. Cuộc tấn công Tết Mậu Thân
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